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DANH SÁCH
Tổ trưởng và các thành viên hòa giải 36 thôn trên địa bàn 
xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
(Kèm theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Văn Chấn)

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Địa chỉ
	Trình độ
	Chức vụ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1. Thôn Trung Tâm

	1
	Nguyễn Đăng An
	Nam
	
	Trung Tâm
	7/10
	Tổ trưởng
	

	2
	Vũ Thị Nga
	
	Nữ
	Trung Tâm
	7/10
	Tổ phó 
	

	3
	Trần Thị Hằng
	
	Nữ
	Trung Tâm
	7/10
	Hòa giải viên
	

	4
	Trần Nhật Đạt
	Nam
	
	Trung Tâm
	10/10
	Hòa giải viên
	

	5
	Nguyễn Thị Hòa
	
	Nữ
	Trung Tâm
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Tạ Hoàng Anh
	Nam
	
	Trung Tâm
	12/12
	Hòa giải viên
	

	2. Thôn Thác Hoa

	1
	Phạm Văn Tiệp
	Nam
	
	Thác Hoa
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Đinh Văn Mong
	Nam
	
	Thác Hoa
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Hà Thị Thanh Thùy
	
	Nữ
	Thác Hoa
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Đinh Văn Khé
	Nam
	
	Thác Hoa
	3/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Đinh Trường Tỵ
	Nam
	
	Thác Hoa
	6/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Đặn Văn Đằng
	Nam
	
	Thác Hoa
	4/12
	Hòa giải viên
	

	3. Thôn Thác Hoa 2

	1
	Ka Sơ Ba
	
	Nữ
	Thác Hoa 2
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Nguyễn Duy Hiệp
	Nam
	
	Thác Hoa 2
	7/12
	Tổ phó 
	

	3
	Trần Đức Lan
	Nam
	
	Thác Hoa 2
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Trần Thị Hai
	
	Nữ
	Thác Hoa 2
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Trần Tuấn Anh
	Nam
	
	Thác Hoa 2
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Đinh Văn Nhớ
	Nam
	
	Thác Hoa 2
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4. Thôn Thác Hoa 3

	1
	Mai Công Quyết
	Nam
	
	Thác Hoa 3
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Trần Mai Quyên
	Nam
	
	Thác Hoa 3
	Đại học
	Tổ phó 
	

	3
	Đỗ Tùng Dương
	Nam
	
	Thác Hoa 3
	Cao đẳng
	Hòa giải viên
	

	4
	Nguyễn Thị Thơm
	
	Nữ
	Thác Hoa 3
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Vũ Thị Thêu
	
	Nữ
	Thác Hoa 3
	7/10
	Hòa giải viên
	

	6
	Vũ Thị Toàn
	
	Nữ
	Thác Hoa 3
	6/10
	Hòa giải viên
	

	5. Thôn Phiêng 1

	1
	Vũ Ngọc Toán
	Nam
	
	Phiêng 1
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hà Xuân Hải
	Nam
	
	Phiêng 1
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Hà Văn Luy
	Nam
	
	Phiêng 1
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Vũ  Thị Thêu
	
	Nữ
	Phiêng 1
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Văn Phúc
	Nam
	
	Phiêng 1
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6. Thôn Phiêng 2

	1
	Hà Văn Huân
	Nam
	
	Phiêng 2
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Nguyễn Văn Hải
	Nam
	
	Phiêng 2
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Sa Văn Toán
	Nam
	
	Phiêng 2
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hà Thị Giang
	
	Nữ
	Phiêng 2
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Đình Nghiêm
	Nam
	
	Phiêng 2
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hà Văn Độ
	Nam
	
	Phiêng 2
	10/12
	Hòa giải viên
	

	7. Thôn Đồng Ban

	1
	Hà Thị Sen
	
	Nữ
	Đồng Ban
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Văn Táo
	Nam
	
	Đồng Ban
	10/12
	Tổ phó 
	

	3
	Vũ Thị Thu
	
	Nữ
	Đồng Ban
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hà Văn Xuyên
	Nam
	
	Đồng Ban
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Văn Cới
	Nam
	
	Đồng Ban
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Đồng Văn Hưởng
	Nam
	
	Đồng Ban
	9/12
	Hòa giải viên
	

	8. Thôn Sơn Lọng

	1
	Đinh Thị Bin
	
	Nữ
	Sơn Lọng
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Lò Đức Xuân
	Nam
	
	Sơn Lọng
	Trung Cấp
	Tổ phó 
	

	3
	Hoàng Văn Chính
	Nam
	
	Sơn Lọng
	10/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Lò Văn Liên
	Nam
	
	Sơn Lọng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Nông Văn Séng
	Nam
	
	Sơn Lọng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Nguyễn Thị Mùa
	
	Nữ
	Sơn Lọng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	9. Thôn Văn Thi 3

	1
	Lò Văn Hưng
	Nam
	
	Văn Thi 3
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Nguyễn Thị Hậu
	
	Nữ
	Văn Thi 3
	7/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Thị Hà
	
	Nữ
	Văn Thi 3
	10/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Nguyễn Văn Phong
	Nam
	
	Văn Thi 3
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Phạm Hồng Thất
	Nam
	
	Văn Thi 3
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Nguyễn Thế Hoàn
	Nam
	
	Văn Thi 3
	7/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Hoàng Đình Tuấn
	Nam
	
	Văn Thi 3
	7/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Đào Duy Đạt
	Nam
	
	Văn Thi 3
	12/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Cao Huy Thắng
	Nam
	
	Văn Thi 3
	5/12
	Hòa giải viên
	

	10. Thôn Văn Thi 4

	1
	Hà Thị Hoa
	
	Nữ
	Văn Thi 4
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Thanh Hà
	Nam
	
	Văn Thi 4
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Đặng Xa Ly
	Nam
	
	Văn Thi 4
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hoàng Văn Đức
	Nam
	
	Văn Thi 4
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Lê Cao Tuấn
	Nam
	
	Văn Thi 4
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Ngô Văn Thế
	Nam
	
	Văn Thi 4
	8/12
	Hòa giải viên
	

	11. Thôn Hồng Sơn

	1
	Lê Gia Thuần
	Nam
	
	Hồng Sơn
	Trung Cấp
	Tổ trưởng
	

	2
	Toàn Ích Lương
	Nam
	
	Hồng Sơn
	7/12
	Tổ phó 
	

	3
	Trần Văn Phúc
	Nam
	
	Hồng Sơn
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Đỗ Thị Túy 
	
	Nữ
	Hồng Sơn
	Đại học
	Hòa giải viên
	

	5
	Nguyễn Thị Loan
	
	Nữ
	Hồng Sơn
	7/12
	Hòa giải viên
	

	12. Thôn Suối Khoáng

	1
	Nguyễn Duy Lệ
	Nam
	
	Suối Khoáng
	Trung Cấp
	Tổ trưởng
	

	2
	Lò Văn Giáp
	Nam
	
	Suối Khoáng
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Vũ Đình Thuy
	Nam
	
	Suối Khoáng
	7//12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hoàng Xuân Bảo
	Nam
	
	Suối Khoáng
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Thị Đông Anh
	
	Nữ
	Suối Khoáng
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hoàng Thị Hoa
	
	Nữ
	Suối Khoáng
	8/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Vi Quang Thiêm
	Nam
	
	Suối Khoáng
	6/12
	Hòa giải viên
	

	13. Thôn Hà Thịnh

	1
	Nghiêm Đình Hòa
	Nam
	
	Hà Thịnh
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Bùi Song Hỷ
	Nam
	
	Hà Thịnh
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Phan Thành Luân
	Nam
	
	Hà Thịnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Bùi Thế Cường
	Nam
	
	Hà Thịnh
	10/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Nguyễn Vân Đức
	Nam
	
	Hà Thịnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Phạm Đức Trung
	Nam
	
	Hà Thịnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Trần Xuân Đạt
	Nam
	
	Hà Thịnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	14. Thôn An Thịnh

	1
	Nông Thị Túc
	
	Nữ
	An Thịnh
	Cao Đẳng
	Tổ trưởng
	

	2
	Trần Thị Tuyết
	
	Nữ
	An Thịnh
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Duy Hưng
	Nam
	
	An Thịnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Tẩn Dâu Dìn
	Nam
	
	An Thịnh
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Phan Thị Hiền 
	
	Nữ
	An Thịnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Đinh Văn Lượng
	Nam
	
	An Thịnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Kiều Xuân Mậu
	Nam
	
	An Thịnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Nguyễn Hữu Sính
	Nam
	
	An Thịnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Nguyễn Thị Mến
	
	Nữ
	An Thịnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	15. Thôn Sơn Lềnh

	1
	Sùng A Tểnh
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Vàng Thị Dinh
	
	Nữ
	Sơn Lềnh
	7/12
	Tổ phó 
	

	3
	Mùa A Khua
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	11/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Thào A Di
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Vàng A Chao
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Vàng A Hờ
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Trang A Tu
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	7/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Giàng Thị Xoan
	
	Nữ
	Sơn Lềnh
	8/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Sùng A Thi
	Nam
	
	Sơn Lềnh
	12/12
	Hòa giải viên
	

	16. Thôn Đồng Khê

	1
	Trần Văn Hường
	Nam
	
	Đồng Khê
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Bùi Doanh Tuyên
	Nam
	
	Đồng Khê
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Văn Tuyên
	Nam
	
	Đồng Khê
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Nguyễn Thị Huế
	
	Nữ
	Đồng Khê
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Phạm Văn Thanh
	Nam
	
	Đồng Khê
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Nguyễn Văn Bình
	Nam
	
	Đồng Khê
	9/12
	Hòa giải viên
	

	17. Thôn Văn Tứ

	1
	Nguyễn Hữu Khoa
	Nam
	
	Văn Tứ
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Trần Thị Tĩnh
	
	Nữ
	Văn Tứ
	7/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Văn Cường
	Nam
	
	Văn Tứ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Nguyễn Hữu Thủy
	Nam
	
	Văn Tứ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Bùi Thị Tâm
	
	Nữ
	Văn Tứ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Lại Thị Thơ
	
	Nữ
	Văn Tứ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	18. Thôn Minh Đồng

	1
	Trần Đại Nghĩa
	Nam
	
	Minh Đồng
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Lương Ngọc Duy
	Nam
	
	Minh Đồng
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Công San
	Nam
	
	Minh Đồng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hà Thị Bình
	
	Nữ
	Minh Đồng
	11/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Nguyễn Ngọc Cứu
	Nam
	
	Minh Đồng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Đào Xuân Trung
	Nam
	
	Minh Đồng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	19. thôn Thác Vác

	1
	Hà Văn Tứ
	Năm
	
	Thác Vác
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hà Văn Thêm
	Nam
	
	Thác Vác
	12/12
	Tổ phó
	

	3
	Hoàng Thị Hiền
	
	Nữ
	Thác Vác
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Vũ Thị Chải
	
	Nữ
	Thác Vác
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Văn Lâm
	Nam
	
	Thác Vác
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hà Văn Tuân
	Nam
	
	Thác Vác
	7/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Hà Văn Giới
	Nam
	
	Thác Vác
	11/12
	Hòa giải viên
	

	20. Thôn Bản Hốc

	1
	Lộc Duy Êm
	Nam
	
	Bản Hốc
	10/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Trịnh Quang Huy
	Nam
	
	Bản Hốc
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Nguyễn Thị Vân
	
	Nữ
	Bản Hốc
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hoàng Thị Dung
	
	Nữ
	Bản Hốc
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hoàng Văn Tú
	Nam
	
	Bản Hốc
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hoàng Đình Kiêm
	Nam
	
	Bản Hốc
	7/12
	Hòa giải viên
	

	21. Thôn Gốc Báng

	1
	Hà Ngọc Dũng
	Nam
	
	Gốc Báng
	9/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Anh Tú
	Nam
	
	Gốc Báng
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Lộc Thị Lam
	
	Nữ
	Gốc Báng
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hoàng Đình Quang
	Nam
	
	Gốc Báng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Sa Công Thuyết
	Nam
	
	Gốc Báng
	7/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Sa Công Hóa
	Nam
	
	Gốc Báng
	12/12
	Hòa giải viên
	

	22. Thôn Bản Tạo

	1
	Hà Đình Đua
	Nam
	
	Bản Tạo
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Lộc Thị Bờ
	
	Nữ
	Bản Tạo
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Sa Quang Thụy
	Nam
	
	Bản Tạo
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Bùi Văn Mão
	Nam
	
	Bản Tạo
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Thị Nghiệp
	
	Nữ
	Bản Tạo
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Bùi Thị Chuyền
	
	Nữ
	Bản Tạo
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Lộc Tiến Hoàn
	Nam
	
	Bản Tạo
	7/12
	Hòa giải viên
	

	23. Thôn Ao Sen

	1
	Nguyễn Quang Phát
	Nam
	
	Ao Sen
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hà Thị Thính
	
	Nữ
	Ao Sen
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Hoàng Văn Nghĩa
	Nam
	
	Ao Sen
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hoàng Đình Trang
	Nam
	
	Ao Sen
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Lò Văn Kiến
	Nam
	
	Ao Sen
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hoàng Hữu Duy
	Nam
	
	Ao Sen
	7/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Hoàng Văn Độ
	Nam
	
	Ao Sen
	12/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Nam
	
	Ao Sen
	7/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Hoàng Đình Hậu
	Nam
	
	Ao Sen
	10/12
	Hòa giải viên
	

	24. Thôn Đồng Sặt

	1
	Nguyễn Thái Nghiêm 
	Nam
	
	Đồng Sặt
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hoàng Minh Giám
	Nam
	
	Đồng Sặt
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Mai Đình Hạnh
	Nam
	
	Đồng Sặt
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hà Minh Xiên
	Nam
	
	Đồng Sặt
	7/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hà Văn Cửu
	Nam
	
	Đồng Sặt
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hà Thị Vân
	
	Nữ
	Đồng Sặt
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Đoàn Đức Huỳnh
	Nam
	
	Đồng Sặt
	12/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Sa Lâm Tới
	Nam
	
	Đồng Sặt
	7/12
	Hòa giải viên
	

	25. Thôn Nà Trạm

	1
	Lộc Kim Luân
	Nam
	
	Nà Trạm
	7/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hà Đình Bay
	Nam
	
	Nà Trạm
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Hoàng Văn Bun
	Nam
	
	Nà Trạm
	7/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Bùi Thị Gấm
	
	Nữ
	Nà Trạm
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Hoàng Văn Luyn
	Nam
	
	Nà Trạm
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hà Đình Lập
	Nam
	
	Nà Trạm
	9/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Hoàng Văn Hình
	Nam
	
	Nà Trạm
	12/12
	Hòa giải viên
	

	26. Thôn Làng Hua

	1
	Mùa A Lâu
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Sùng A Tá
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Mùa A Vàng
	Nam
	
	Làng Hua
	3/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Mùa A Lềnh
	Nam
	
	Làng Hua
	6/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Mùa A Mông
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Sùng A Phông
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Sùng A Co
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Hờ Thị Say
	
	Nữ
	Làng Hua
	5/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Mùa A Tà
	Nam
	
	Làng Hua
	12/12
	Hòa giải viên
	

	10
	Sùng A Kết
	Nam
	
	Làng Hua
	9/12
	Hòa giải viên
	

	27. Thôn Ba Cầu

	1
	Giàng A Anh
	Nam
	
	Ba Cầu
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Vàng A Chiến
	Nam
	
	Ba Cầu
	9/12
	Tổ phó 
	

	3
	Vàng Thị Sư
	
	Nữ
	Ba Cầu
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Vàng A Sùng
	Nam
	
	Ba Cầu
	5/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Sùng A Rua
	Nam
	
	Ba Cầu
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Sùng A Thênh
	Nam
	
	Ba Cầu
	9/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Vàng A Chua
	Nam
	
	Ba Cầu
	12/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Vàng A Khai
	Nam
	
	Ba Cầu
	5/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Sùng A Su
	Nam
	
	Ba Cầu
	9/12
	Hòa giải viên
	

	28. Thôn Bu Thấp

	1
	Đõ Công Đồng
	Nam
	
	Bu Thấp
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Lê Văn Thắng
	Nam
	
	Bu Thấp
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Pham Thanh Tuấn
	Nam
	
	Bu Thấp
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Đỗ Công Hoán
	Nam
	
	Bu Thấp
	10/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Vũ Thị Liên
	
	Nữ
	Bu Thấp
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Phạm Văn Đỏ
	Nam
	
	Bu Thấp
	7/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Bùi Thị Kiều
	
	Nữ
	Bu Thấp
	Trung cấp
	Hòa giải viên
	

	29. Thôn Bu Cao

	1
	Vàng A Dơ
	Nam
	
	Bu Cao
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Mùa A Cang
	Nam
	
	Bu Cao
	12/12
	Tổ phó 
	

	3
	Mùa A Khay
	Nam
	
	Bu Cao
	5/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Mùa Tráng Da
	Nam
	
	Bu Cao
	0/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Giàng Thị Gia
	
	Nữ
	Bu Cao
	5/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Vàng A Tu
	Nam
	
	Bu Cao
	12/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Mùa A Cu
	Nam
	
	Bu Cao
	9/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Vàng A Phềnh
	Nam
	
	Bu Cao
	12/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Mùa A Khư
	Nam
	
	Bu Cao
	5/12
	Hòa giải viên
	

	30. Thôn Giàng A

	1
	Vàng A Váng
	Nam 
	
	Giàng A
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Giàng A Sinh
	Nam
	
	Giàng A
	9/12
	Tổ phó
	

	3
	Giàng A Chống
	Nam
	
	Giàng A
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Vàng A Cáng
	Nam
	
	Giàng A
	12/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Vàng A Hềnh
	Nam
	
	Giàng A
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Sùng Thị Dê
	
	Nữ
	Giàng A
	9/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Giàng A Lâu
	Nam
	
	Giàng A
	9/12
	Hòa giải viên
	

	31. Thôn Giàng B

	1
	Sổng A Cha
	Nam
	
	 Giàng B
	Trung cấp
	Tổ trưởng
	

	2
	Sổng A Rua
	Nam
	
	 Giàng B
	Trung cấp
	Tổ phó
	

	3
	Giàng A Tểnh
	Nam
	
	Giàng B
	Trung cấp
	Hòa giải viên
	

	4
	Giàng A Dơ
	Nam
	
	Giàng B
	Trung cấp
	Hòa giải viên
	

	5
	Vàng Thị Máy
	
	Nữ
	 Giàng B
	5/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Vàng A Chơ
	Nam
	
	 Giàng B
	9/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Sổng A Nủ
	Nam
	
	 Giàng B
	Trung cấp
	Hòa giải viên
	

	8
	Giàng A Páo
	Nam
	
	 Giàng B
	12/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Sổng A Chu
	Nam
	
	 Giàng B
	Trung cấp
	Hòa giải viên
	

	32. Thôn Bản Mới

	1
	Vàng A Của
	Nam
	
	Bản Mới
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Lờ A Sử
	Nam
	
	Bản Mới
	12/12/
	Tổ phó
	

	3
	Vàng A Giàng
	Nam
	
	Bản Mới
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Vàng Súa Dê
	Nam
	
	Bản Mới
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Lờ A Sì
	Nam
	
	Bản Mới
	12/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Sùng Thị Công
	
	Nữ
	Bản Mới
	9/12
	Hòa giải viên
	

	33. Thôn Pang Cáng

	1
	Giàng A Hềnh
	Nam
	
	Pang Cáng
	9/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Vàng A Hà
	Nam
	
	Pang Cáng
	12/12
	Tổ phó
	

	3
	Vàng A Rua
	Nam
	
	Pang Cáng
	12/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Giàng Thị Hoa
	
	Nữ
	Pang Cáng
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Sùng A Hềnh
	Nam
	
	Pang Cáng
	5/12
	Hòa giải viên
	

	34. Thôn Tập Lăng

	1
	Sủng A Xu
	Nam
	
	Tập Lăng
	Trung Cấp
	Tổ trưởng
	

	2
	Sổng A Phổng
	Nam
	
	Tập Lăng
	9/12
	Tổ phó
	

	3
	Giàng A Khua
	Nam
	
	Tập Lăng
	Trung Cấp
	Hòa giải viên
	

	4
	Sùng A Tếnh
	Nam
	
	Tập Lăng
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Giàng Thị Vang
	
	Nữ
	Tập Lăng
	5/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Giàng A Tồng
	Nam
	
	Tập Lăng
	Trung Cấp
	Hòa giải viên
	

	7
	Vàng A Hềnh
	Nam
	
	Tập Lăng
	9/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Trang A Chù
	Nam
	
	Tập Lăng
	9/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Giàng A Phua
	Nam
	
	Tập Lăng
	9/12
	Hòa giải viên
	

	35. Thôn Kang Kỷ

	1
	Mùa A Kỷ
	Nam
	
	Kang Kỷ
	12/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Mùa A Hải
	Nam
	
	Kang Kỷ
	12/12
	Tổ phó
	

	3
	Mùa A Chống
	Nam
	
	Kang Kỷ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Sùng A Thềnh
	Nam
	
	Kang Kỷ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	5
	Sùng A Lâu
	Nam
	
	Kang Kỷ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Mùa A Rằng
	Nam
	
	Kang Kỷ
	9/12
	Hòa giải viên
	

	7
	Vàng A Khua
	Nam
	
	Kang Kỷ
	1/12
	Hòa giải viên
	

	8
	Sùng A Giàng
	Nam
	
	Kang Kỷ
	12/12
	Hòa giải viên
	

	9
	Sùng Thị Dồng
	
	Nữ
	Kang Kỷ
	5/12
	Hòa giải viên
	

	10
	Mùa A Cao
	Nam
	
	Kang Kỷ
	1/12
	Hòa giải viên
	

	11
	Hoàng Thị Liễu
	
	Nữ
	Kang Kỷ
	12/12
	Hòa giải viên
	

	36. Thôn Suối Lóp

	1
	Hảng A Gia
	Nam
	
	Suối Lóp
	9/12
	Tổ trưởng
	

	2
	Hảng A Da
	Nam
	
	Suối Lóp
	12/12
	Tổ phó
	

	3
	Sùng A Tủa
	Nam
	
	Suối Lóp
	9/12
	Hòa giải viên
	

	4
	Hảng A Dơ 
	Nam
	
	Suối Lóp
	Trung Cấp
	Hòa giải viên
	

	5
	Giàng Thị Dông
	
	Nữ
	Suối Lóp
	5/12
	Hòa giải viên
	

	6
	Hảng A Ly
	Nam
	
	Suối Lóp
	0/12
	Hòa giải viên
	

	Tổng Cộng
	189
	57
	
	
	
	



Tổng số: 246 thành viên.

